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Họ và tên giáo viên: PHẠM PHƯƠNG ANH
Chức vụ:  Giáo viên
Lớp:  4A5 – Trường Tiểu học Giang Biên
Quận:  Long Biên 






Năm học: 2024 - 2025

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 4A5

	TUẦN HỌC THỨ 27
	(Từ ngày 24/03/2025 đến ngày 28/03/2025)



	Thứ/ngày/buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	
2
24/03
	BUỔI SÁNG
	1
	79
	HĐTN
	SHDC: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng
	

	
	
	2
	183
	Tiếng Việt
	Ôn tập tiết 1
	Tranh, ảnh

	
	
	3
	184
	Tiếng Việt
	Ôn tập tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 1.3
	

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	131
	Toán
	Rút gọn phân số (T2)
	Bảng phụ

	
	
	6
	27
	Đạo đức
	Quý trọng đồng tiền (T1)
	Tranh, ảnh

	
	
	7
	
	TC C – TV	Rèn kĩ năng
	Kĩ năng xây dựng thời gian biểu (T1)
	Phiếu

	
	
	8
	
	
	
	

	
3
25/03
	BUỔI SÁNG
	1
	185+186
	Tiếng Việt
	  Ôn tập tiết 3 & 4 (dạy ghép, đẩy tiết bù KTĐK 26/3)
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	  My family – Lesson 2.1
	

	
	
	3
	132
	Toán
	  Quy đồng mẫu số các phân số (T1)
	BGĐT

	
	
	4
	27
	Công nghệ
	  Lắp ghép mô hình robot (T3)
	Tranh ảnh

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	53
	Khoa học
	  Một số bệnh liên quan đến dinh dưỡng (T3)
	BGĐT

	
	
	6
	
	Rèn kĩ năng
	  Kĩ năng xây dựng thời gian biểu (T2)
	Phiếu

	
	
	7
	
	Âm nhạc
	Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập. Đọc nhạc: Bài số 4
	

	
	
	8
	
	
	
	

	
4
26/03
	BUỔI SÁNG
	1
	
	Tiếng Việt
	Kiểm tra định kì môn Tiếng Việt
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tiếng Việt
	
	BGĐT

	
	
	3
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 2.2
	

	
	
	4
	133
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số (T2)
	BGĐT

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	
	Mĩ thuật
	Hoạt cảnh với nhân vật 3D (T1)
	

	
	
	6
	
	GDTC
	Ôn tại chỗ dẫn bóng chuyển hướng đổi tay trước mặt- 
Trò chơi: “Thi dẫn đổi tay”
	

	
	
	7
	
	Song ngữ
	 Toán song ngữ
	Bản đồ

	
	
	8
	
	
	
	

	
5
27/03
	BUỔI SÁNG
	1
	
	Tiếng Việt
	 Kiểm tra định kì môn Toán
	BGĐT

	
	
	2
	
	GDTC
	  Ôn tại chỗ dẫn bóng chuyển hướng đổi tay trước mặt- 
  Trò chơi: “Thi dẫn đổi tay”
	

	
	
	3
	
	Song ngữ
	Khoa song ngữ
	

	
	
	4
	134
	Toán
	So sánh phân số (T1)
	Bảng phụ

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 2.3
	

	
	
	6
	80
	HĐTN
	HĐGDTCĐ: Ứng xử có văn hoá
	MC

	
	
	7
	53
	LS&ĐL
	  Một số nét văn hoá và truyền thống yêu nước, cách mạng của      đồng bào Tây Nguyên (T2)
	Lược đồ

	
	
	8
	
	
	
	

	
6
28/03
	BUỔI SÁNG
	1
	187
	Tiếng Việt
	Ôn tập tiết 5
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tin học
	Nhóm lệnh và lệnh
	

	
	
	3
	135
	Toán
	So sánh phân số (T2)
	Bảng phụ

	
	
	4
	54
	LS&ĐL
	  Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (T1)
	Lược đồ

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	54
	Khoa học
	  Ôn tập giữa học kì II
	Tranh ảnh

	
	
	6
	188+189
	Tiếng Việt
	Ôn tập tiết 6 & 7 (dạy ghép, bù tiết KTĐK 27/3)
	Bảng phụ

	
	
	7
	81
	HĐTN
	  PCCC: Các nguồn nhiệt dẫn đến cháy nổ
	MC

	
	
	8
	
	
	  SHTCĐ: Cộng đồng văn minh
	



                                                                                                                            Số lượt sử dụng ĐD: 24
                                                                  Giang Biên, ngày 19 tháng 03 năm 2025
                                       KHỐI TRƯỞNG                                     GIÁO VIÊN 




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	HỌC KÌ I
	LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 4A5

	TUẦN HỌC THỨ 28
	(Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 04/04/2025)



	Thứ/ngày/buổi
	Tiết
	Tiết
PPCT
	Môn học
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	
2
31/03
	BUỔI SÁNG
	1
	82
	HĐTN
	SHDC: Quê hương em tươi đẹp
	

	
	
	2
	190
	Tiếng Việt
	Đọc: Cây đa quê hương
	BGĐT

	
	
	3
	191
	Tiếng Việt
	LTVC: Trạng ngữ chỉ phương tiện
	BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 3.1
	

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	136
	Toán
	So sánh phân số (T3)
	Bảng phụ

	
	
	6
	28
	Đạo đức
	Quý trọng đồng tiền (T2)
	BGĐT

	
	
	7
	
	TC C – TV	Rèn kĩ năng
	Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (T1) 
	Phiếu

	
	
	8
	
	
	
	

	
3
01/04
	BUỔI SÁNG
	1
	192
	Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (T1)
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 3.2
	

	
	
	3
	137
	Toán
	Luyện tập chung (T1)
	BGĐT

	
	
	4
	28
	Công nghệ
	 Đồ chơi dân gian (T1)
	Tranh, ảnh

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	55
	Khoa học
	Thực phẩm an toàn (T1)
	Tranh, ảnh

	
	
	6
	
	Rèn kĩ năng
	Kĩ năng giải quyết mâu thuẫn (T2)
	BGĐT

	
	
	7
	
	Âm nhạc
	Ôn Đọc nhạc: Bài số 4. Hát: Miền quê em
	

	
	
	8
	
	
	
	

	
4
02/04
	BUỔI SÁNG
	1
	
	
	HỌC SINH ĐI THAM QUAN
	BGĐT

	
	
	2
	
	
	
	BGĐT

	
	
	3
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	BGĐT

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	

	
	
	8
	
	
	
	

	
5
03/04
	BUỔI SÁNG
	1
	193+194
	Tiếng Việt
	Đọc: Bước mùa xuân (T1+T2) (dạy ghép, bù HS đi tham quan 2/4)
	Bảng phụ

	
	
	2
	
	GDTC
	Di chuyển dẫn bóng đổi hướng- Trò chơi: “Dẫn bóng luồn cọc tiếp sức”
	

	
	
	3
	
	Song ngữ
	Khoa song ngữ
	

	
	
	4
	138+139
	Toán
	  Luyện tập chung (T2+T3) (dạy ghép, bù HS đi tham quan 2/4)
	BGĐT

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	
	Tiếng Anh
	My family – Lesson 4.1
	

	
	
	6
	83
	HĐTN
	HĐGDTCĐ: Xây dựng hành trình trải nghiệm
	BGĐT

	
	
	7
	55
	LS&ĐL
	Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên (T2)
	Tranh, ảnh

	
	
	8
	
	
	
	

	
6
04/04
	BUỔI SÁNG
	1
	195
	Tiếng Việt
	Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu tả cây cối (T2)
	BGĐT

	
	
	2
	
	Tin học
	Chương trình Scratch
	

	
	
	3
	140
	Toán
	Phép cộng phân số (T1)
	Bảng phụ

	
	
	4
	56
	LS&ĐL
	Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T1)
	Tranh, ảnh

	
	BUỔI CHIỀU
	5
	56
	Khoa học
	Thực phẩm an toàn (T2)
	Tranh, ảnh

	
	
	6
	196
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Những miền quê yêu dấu (dạy đẩy tiết, bù HS đi tham quan 2/4)
	Phiếu

	
	
	7
	84
	HĐTN
	PCCC: Ý thức ngăn ngừa cháy nổ
	MC

	
	
	8
	
	
	SHTCĐ: Hành trình trải nghiệm
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